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BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

	STT
	Vị trí sửa đổi
	Nội dung
	Phê duyệt

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này quy định thống nhất hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ).

- Giúp các cơ quan quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thép hợp kim có chứa nguyên tố Cr ≥ 0,3% hoặc Bo ≥ 0,0008% và thép sản xuất que hàn để làm nguyên liệu để sản xuất. Đồng thời, ngăn chặn việc gian lận thương mại trong kê khai, thực hiện chính sách thuế nhập khẩu các chủng loại thép nêu trên.

2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
2.1. Quy trình này quy định về quản lý nhập khẩu các loại thép nêu tại Phụ lục II của Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
2.2. Quy trình này áp dụng đối với:

2.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng các loại thép nêu tại Phụ lục II của Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

2.2.2. Vụ Công nghiệp nặng là đơn vị giúp Lãnh đạo Bộ Công Thương thực hiện quy trình này và được Bộ trưởng ủy quyền ký xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng các loại thép nêu tại Phụ lục II của Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

   3. TÀI LIỆU THAM KHẢO


    - Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN;
        - Sổ tay chất lượng của Bộ Công Thương.
4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

4.1. Năng lực sản xuất là khả năng thực hiện sản xuất, chế biến các sản phẩm thép được đánh giá thông qua công suất của các máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến. 
4.2. Nhu cầu sử dụng thép là số lượng thép cần thiết để làm nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất các sản phẩm thép.
4.3. Mục tiêu sử dụng thép là nhằm cung cấp các sản phẩm thép sau khi đã sản xuất, chế biến.
4.4.  Viết tắt :

QT : Quy trình
5. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH
5.1. Sơ đồ thực hiện quy trình





5.2. Trình tự và nội dung thực hiện quy trình 
5.2.1. Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đề nghị xác nhận
a) Hồ sơ đề nghị xác nhận phải đầy đủ các nội dung sau:
- Giấy đề nghị xác nhận nhu cầu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất;
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thuyết minh cơ sở vật chất (diện tích nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền công nghệ), năng lực sản xuất của doanh nghiệp, chủng loại sản phẩm và nhu cầu nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất.

b) Số lượng Hồ sơ: 01 bộ.

c) Địa chỉ nộp Hồ sơ: Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5.2.2. Tiếp nhận công văn/hồ sơ đề nghị xác nhận (Không quá 01 ngày làm việc)
a) Vụ Công nghiệp nặng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép của các tổ chức, cá nhân tại Văn thư Bộ, theo Quy trình xử lý công văn đi và đến (QT.43);

b) Văn thư Vụ Công nghiệp nặng chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xem xét, giải quyết.
5.2.3. Phân công nhiệm vụ (Không quá 01 ngày làm việc)
a) Lãnh đạo Vụ công nghiệp nặng phân công chuyên viên xem xét, giải quyết (sau đây gọi là chuyên viên thụ lý hồ sơ) theo chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ; 

b) Phân công của Lãnh đạo Vụ đề cập rõ nội dung cần thực hiện, thời gian  hoàn thành và phối hợp với các chuyên viên khác (nếu thấy cần thiết).

5.2.4. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ 
Trong trường hợp, hồ sơ không đúng hoặc không đầy đủ, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

5.2.5. Kiểm tra hồ sơ (Không quá 05 ngày làm việc)
Chuyên viên thụ lý hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của các tài liệu có trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.  
5.2.6. Thẩm định hồ sơ ((Không quá 10 ngày làm việc) 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm định nội dung trong hồ sơ và báo cáo kết quả sau khi thẩm định hồ sơ. 
5.2.7. Thẩm tra tại thực tế tại cơ sở
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Bộ Công Thương sẽ thành lập Đoàn thẩm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân. 
Thành phần Đoàn thẩm tra, gồm: Lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng (trưởng đoàn); đại diện Vụ Khoa học công nghệ và Hiệp hội thép Việt Nam (thành viên).
5.2.8. Xác nhận văn bản (Không quá 02 ngày làm việc)
 Căn cứ kết quả thẩm tra, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, Chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng ký văn bản xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép của các tổ chức, cá nhân.
5.2.9. Phát hành/Lưu hồ sơ (Không quá 01 ngày làm việc)

Việc phát hành văn bản sau khi Lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng phê duyệt thực hiện theo Quy trình Xử lý công văn đi và đến (QT .43) và lưu hồ sơ thực hiện theo Quy trình (QT.05).

* Ghi chú: Thời gian thực hiện xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép không quá 20 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian hoàn thiện Hồ sơ và thời gian thẩm tra thực tế tại cơ sở).
6. PHỤ LỤC
Các tài liệu và biểu mẫu đính kèm được sử dụng trong quy trình:
	STT
	Mã số
	Tên tài liệu hoặc biểu mẫu

	
	
	

	1
	B.QT.. .01
	 Mẫu Giấy đề nghị xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất


	2
	B.QT.. .02
	Mẫu xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất



BM. QT.48.01
Mẫu Giấy đề nghị xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất
 
Tên tổ chức, cá nhân              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số hiệu Công văn                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                               ----------------
………….., ngày ……. tháng ….. năm …..
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NĂNG LỰC SẢN XUẤT, NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ MỤC TIÊU SỬ DỤNG THÉP LÀM NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT
Kính gửi: Bộ Công Thương
1. Tên Tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………… Điện thoại: ……………………
Fax: ……………………………….. E-mail: ……………………………………………………………
3. Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Thuyết minh cơ sở vật chất, năng lực sản xuất của Tổ chức, cá nhân; chủng loại sản phẩm và nhu cầu thép làm nguyên liệu sản xuất của Tổ chức, cá nhân (tấn/năm).
4. Sau khi nghiên cứu các quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BKHCN-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, chúng tôi xin xác nhận nhu cầu sử dụng thép như sau:
- Chủng loại thép:
- Thành phần hóa học:
- Tính chất cơ lý của thép:
- Nhu cầu sử dụng năm 201.... : ….. tấn.
- Mục đích sử dụng:
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng thép đúng mục đích và chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai nêu trên.
 
	 
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


 

BM. QT.48. 02
	BỘ CÔNG THƯƠNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:                     /BCT-CNNg

V/v xác nhận đăng ký năng lực, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	           Hà Nội, ngày .... tháng .....  năm..... 


Kính gửi:  ....................................................

Trả lời văn bản số ........  ngày ...... tháng .... năm ....... của ....... về việc đề nghị xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuât, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ gửi kèm,  Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu sản xuất năm 2014 của Công ty đã đăng ký với Bộ Công Thương tại văn bản số …….. nêu trên như sau: 

- Chủng loại thép: 

- Thành phần hóa học: 

	Mác thép
	Thành phần

	
	C (%)
	Si (%)
	Mn (%)
	P (%)
	S(%)
	Cr (%)
	Bo(%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	


- Tính chất cơ lý của thép: 

	TT
	Mác thép
	Tính chất cơ lý

	
	
	Giới hạn chảy (N/mm2)
	Giới hạn bền (N/mm2)
	Độ giãn dài
(%)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


- Nhu cÇu sö dông n¨m .....:  ............ tÊn.
- Môc ®Ých sö dông: ....................

 2. Nội dung xác nhận đăng ký nêu trên chỉ có giá trị trong việc nhập khẩu chủng loại thép nêu tại  Mục 1 của văn bản này trong năm ...... để phục vụ sản xuất./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Vụ KHCN;

- Lưu: VT, CNNg.


	TL. BỘ TRƯỞNG

      VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
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BỘ CÔNG THƯƠNG




















QUY TRÌNH 


XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC SẢN XUẤT, NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU SỬ DỤNG THÉP
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Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận
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Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ
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Văn bản xác nhận 








Phân công nhiệm vụ 





Trường hợp cần thiết sẽ thẩm tra thực tế tại cơ sở





Thẩm định hồ sơ
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Phát hành/lưu hồ sơ 








Ngày ban hành: 01 /6/2014
           Lần ban hành: 01
Trang: 2/10

